Phụ lục 1: NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	TT
	Nội dung dự thảo Nghị định 
	Căn cứ dẫn chiếu

	1
	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
	- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Luật Đầu tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;



	
	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết Điều 110 của Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về vật liệu xây dựng, bao gồm: Phát triển vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng; sử dụng, kinh doanh và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Riêng đối với vật liệu xây dựng kim loại và vật liệu xây dựng không có nguồn gốc từ khoáng sản, Nghị định này chỉ điều chỉnh về quản lý chất lượng và kinh doanh.
	Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Chính phủ về việc Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, trong đó giao Bộ Xây dựng xây dựng Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng theo khoản 40 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng của Nghị định này là các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
	Giữ nguyên theo văn bản hợp nhất Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP Chính phủ

	
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Vật liệu xây dựng là sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, vô cơ được sử dụng để tạo nên công trình xây dựng, trừ các trang thiết bị điện và thiết bị công nghệ.
2. Vật liệu xây dựng bao gồm:

a) Vật liệu xây dựng chủ yếu (vật liệu xây dựng nhóm 1).
b) Vật liệu xây dựng thông thường (vật liệu xây dựng nhóm 2).
c) Vật liệu xây dựng kim loại và vật liệu xây dựng không sản xuất trực tiếp từ khoáng sản (vật liệu xây dựng nhóm 3).
3. Danh mục các loại vật liệu xây dựng được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	- Phân định rõ các nhóm VLXD do Trung ương quản lý và địa phương quản lý phù hợp với các loại khoáng sản (nguyên liệu sản xuất VLXD) được quy định trong Luật khoáng sản, đồng thời đưa ra danh mục chi tiết tất cả các loại VLXD được sử dụng trong công trình xây dựng để thuận tiện cho công tác quản lý.
- Bãi bỏ khoản 2,3,4,5,6 và 7 Điều 3 của văn bản hợp nhất Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP Chính phủ do đã được quy định cụ thể trong Danh mục các loại vật liệu xây dựng ban hành kèm theo dự thảo Nghị định.

	
	Điều 4. Quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng

1. Nội dung quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng:
a) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng.

b) Ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về vật liệu xây dựng; các quy định về khuyến khích hoặc hạn chế đầu tư, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
c) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

d) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

đ) Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
e) Thẩm định, đánh giá về công nghệ sản xuất, chất lượng vật liệu xây dựng; công nghệ chế biến, chất lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

f) Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng theo quy định pháp luật về khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ.

g) Tổ chức nghiên cứu các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

h) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

2. Phân công, phân cấp quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng:
a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng;
b) Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; 
c) Các Bộ, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng;
d) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn.

	- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, trong đó có nội dung giao Bộ Xây dựng xây dựng Chiến lược phát triển VLXD). 
- Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển VLXD Việt Nam thời ký 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

- Điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 được giữ nguyên theo văn bản hợp nhất Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP Chính phủ
- Điểm a, b khoản 4 Điều 75 của Luật Khoa học và Công nghệ
- Điểm d khoản 3 Điều 142 của Luật Bảo vệ môi trường

- Khoản 2 được giữ nguyên theo văn bản hợp nhất Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP Chính phủ

	
	Chương II

PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điều 5. Chiến lược, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng
1. Phân loại chiến lược, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng:
a) Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam.
b) Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu.
c) Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng thông thường tại địa phương.

2. Thời kỳ lập chiến lược, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng
a) Thời kỳ lập chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam là 10 năm, tầm nhìn là 20 năm.
b) Thời kỳ lập kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu và kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng thông thường là 05 năm, định hướng là 10 năm.
c) Trong trường hợp để đảm bảo cân đối cung - cầu và bình ổn thị trường hoặc để phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các nước hoặc từng địa phương, chiến lược, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng có thể được xem xét điều chỉnh.

3. Nội dung chiến lược, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng 

3.1. Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu phải có các nội dung chính sau đây:

a) Vị trí, vai trò của ngành, lĩnh vực vật liệu xây dựng đối với nền kinh tế quốc dân.
b) Hiện trạng ngành, lĩnh vực vật liệu xây dựng: Tình hình đầu tư và sản xuất; chủng loại, chất lượng sản phẩm; thị trường tiêu thụ và khả năng cạnh tranh; công nghệ sản xuất; nguyên, nhiên liệu và năng lượng; bảo vệ môi trường.
c) Tiềm năng và các nguồn lực phát triển ngành, lĩnh vực vật liệu xây dựng: Kinh tế xã hội; lao động; tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

d) Kinh nghiệm quản lý phát triển ngành, lĩnh vực vật liệu xây dựng trên thế giới và tác động đến ngành vật liệu xây dựng Việt Nam.
đ) Dự báo thị trường vật liệu xây dựng, dự báo xuất nhập khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng.
e) Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực vật liệu xây dựng trong từng giai đoạn. 

f) Quan điểm, mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực vật liệu xây dựng đảm bảo bền vững; sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản; tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu; lộ trình loại bỏ các công nghệ lạc hậu và hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường.
g) Xác định các giải pháp về: Cơ chế, chính sách; điều tra đánh giá, thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao năng lực chế tạo thiết bị; đẩy mạnh phát triển thị trường; đào tạo nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường.

h) Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về cơ cấu chủng loại, chất lượng sản phẩm, công nghệ, đầu tư; các phương án khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

i) Đánh giá môi trường chiến lược (đối với chiến lược phát triển vật liệu xây dựng).

k) Tổ chức thực hiện.
	- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, trong đó có nội dung giao Bộ Xây dựng xây dựng Chiến lược phát triển VLXD). 

- Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển VLXD Việt Nam thời ký 2021-2030, định hướng đến năm 2050.



	
	Điều 6. Trách nhiệm lập, thẩm quyền phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng. 
1. Bộ Xây dựng tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam và kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu.
2. Sở Xây dựng tổ chức lập, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng thông thường tại địa phương. Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng về nội dung dự thảo kế hoạch. 

3. Trường hợp thay đổi nội dung chiến lược phát triển vật liệu xây dựngViệt Nam hoặc chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải điều chỉnh lại nội dung kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng thông thường tại địa phương cho phù hợp. Việc điều chỉnh kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng thông thường tại địa phương thực hiện theo trình tự quy định tại khoản 2 điều này.  

4. Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày chiến lược, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tổ chức lập có trách nhiệm công bố chiến lược, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng.

5. Kinh phí cho hoạt động xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng được bố trí từ ngân sách nhà nước.Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí cho hoạt động này thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
	- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, trong đó có nội dung giao Bộ Xây dựng xây dựng Chiến lược phát triển VLXD). 

- Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển VLXD Việt Nam thời ký 2021-2030, định hướng đến năm 2050.



	
	Chương III

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điều 7. Hoạt động đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng

1. Dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng phải:

a) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.
b) Lựa chọn công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại đáp ứng các tiêu chí về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, đảm bảo nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất và được thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ.
2. Đối với các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu, cơ quan đăng ký đầu tư phải lấy ý kiến tham vấn của Bộ Xây dựng trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.
	- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ 

- Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển VLXD Việt Nam thời ký 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14
- Khoản 2 được giữ nguyên theo văn bản hợp nhất Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP Chính phủ

	
	Điều 8. Hoạt động chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

1. Hoạt động chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường, lao động và các pháp luật liên quan khác.

2. Cơ sở chế biến khoáng sản phải có bộ máy nhân lực được đào tạo, đủ năng lực vận hành thiết bị công nghệ và kiểm soát chất lượng sản phẩm; sử dụng thiết bị, công nghệ chế biến tiên tiến, hiện đại phù hợp với đặc điểm chế biến của từng loại khoáng sản để nâng cao tối đa hệ số thu hồi sản phẩm khoáng sản chế biến, có mức độ phát thải đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn về môi trường.
3. Bộ Xây dựng hướng dẫn về mức độ chế biến sâu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
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	Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất vật liệu xây dựng
1. Quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất vật liệu xây dựng:
a) Lựa chọn, quyết định về công nghệ chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật;
b) Lựa chọn, quyết định và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng do mình sản xuất;
c) Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ về chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng và môi trường.
2. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất vật liệu xây dựng:
a) Công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy đối với sản phẩm vật liệu xây dựng bắt buộc phải hợp quy và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do mình sản xuất;
b) Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung của quyết định phê duyệt đầu tư;
c) Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các nội dung ghi trong bản cam kết bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường;
d) Cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản vật liệu xây dựng;
đ) Ngừng sản xuất và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện sản phẩm vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn chất lượng và có nguy cơ gây thiệt hại cho người kinh doanh và người sử dụng; bồi thường thiệt hại cho người kinh doanh và người sử dụng do việc sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn chất lượng gây ra;
e) Tuân thủ các quy định về thanh tra, kiểm tra, chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
g) Cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm môi trường đối với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
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	Điều 10. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước đưa ra thị trường phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải đạt tiêu chuẩn đã công bố;
b) Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật thì phải bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy;
c) Những sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì nhà sản xuất phải có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn cơ sở; khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài làm tiêu chuẩn cơ sở.
d) Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng yêu cầu có nhãn hàng hóa thì nhãn hàng hóa phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;
đ) Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phải tuân thủ quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy.
2. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng; sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
3. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khi sử dụng vào công trình xây dựng phải đảm bảo chấtlượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và tuân thủ thiết kế.
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	Chương IV

SỬ DỤNG, KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Điều 11. Quy định về sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng
1. Nhà nước khuyến khích phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

2. Bộ Xây dựng quy định cụ thể việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. 


	- Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020

- Văn bản số 14/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại hội nghị VLXD toàn quốc

	
	Điều 12. Quy định sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine trong sản xuất vật liệu xây dựng
1. Quy định đối với các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng:
a) Chỉ sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng để sản xuất vật liệu xây dựng;
b) Bảo đảm nồng độ sợi amiăng trắng nhóm serpentine trong khu vực sản xuất không vượt quá 0,1 sợi/ml không khí tính trung bình 8 giờ và không vượt quá 0,5 sợi/ml không khí tính trung bình 1 giờ;
c) Không để rách vỡ bao, rơi vãi khi vận chuyển nguyên liệu amiăng trắng nhóm serpentine;
d) Không được sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine làm vật liệu nhồi, chèn, cách nhiệt trong công trình xây dựng khi chưa được trộn với các chất kết dính để đảm bảo sợi amiăng trắng nhóm serpentine không khuếch tán vào không khí;
đ) Có các phương án xử lý phế phẩm, các vật liệu, bụi, nước thải ra từ quá trình sản xuất để sử dụng lại hoặc xử lý đảm bảo an toàn theo quy định;
e) Tuân thủ quyết định đầu tư đã được phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường, các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường;
g) Phải tổ chức quan trắc, giám sát môi trường nước và môi trường không khí trong cơ sở sản xuất với tần suất định kỳ 03 tháng một lần;
h) Người lao động trực tiếp tham gia quá trình sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động theo quy định;
i) Tổ chức theo dõi khám sức khỏe, chụp X quang định kỳ theo quy định của Bộ Y tế đối với toàn bộ cán bộ, công nhân, người lao động trong đơn vị; kết quả khám sức khỏe được lưu giữ tại cơ sở y tế và cơ sở sản xuất.
2. Quy định việc sử dụng có kiểm soát các sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng nguyên liệu là amiăng trắng nhóm serpentine:
a) Chỉ được sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng có sử dụng nguyên liệu là amiăng trắng nhóm serpentine khi các sản phẩm này đã được công bố hợp quy.
b) Phải áp dụng các biện pháp cần thiết để khống chế việc phát sinh bụi amiăng trắng nhóm serpentine trong các sản phẩm vật liệu xây dựng khi thực hiện các công việc như cưa, cắt, mài, đục các sản phẩm vật liệu xây dựng có chứa amiăng trắng nhóm serpentine;
c) Phải lập phương án bảo vệ môi trường trước khi tiến hành việc phá dỡ, sửa chữa, cải tạo các công trình, thiết bị công nghiệp đối với các vật liệu xây dựng có chứa amiăng trắng nhóm serpentine;

d) Phải thu gom và chuyển vào nơi quy định các phế thải vật liệu xây dựng có chứa amiăng trắng nhóm serpentine; các phế thải vật liệu xây dựng này không được dùng làm nguyên liệu rải đường.
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	Điều 13. Yêu cầu chung về sử dụng chất thải trong sản xuất vật liệu xây dựng
1. Đối với các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có xử lý, sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu trong sản xuất:
a) Việc đầu tư và hoạt động của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có xử lý, sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu trong sản xuất phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về môi trường;
b) Có đủ phương tiện phù hợp để vận chuyển và kho bãi đạt yêu cầu kỹ thuật để chứa chất thải;
c) Vật liệu xây dựng sử dụng nguyên liệu là phế thải phải đảm bảo tiêu chuẩn về bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường;
d) Sản phẩm vật liệu xây dựng có sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu phải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
2. Đối với các chủ cơ sở phát thải tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất, luyện kim:
a) Phải tuân thủ pháp luật về môi trường và các quy định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các giải pháp xử lý phế thải là tro, xỉ, thạch cao.
b) Có trách nhiệm phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng;
c) Trường hợp không đủ khả năng tự phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao thì phải thuê đơn vị có đủ năng lực để thực hiện việc phân loại và sơ chế đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.
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	Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng
1. Quyền của tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng:
a) Có các quyền của thương nhân kinh doanh hàng hóa theo quy định của pháp luật về thương mại;
b) Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ về chất lượng vật liệu xây dựng.
2. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng:
a) Tuân thủ các yêu cầu về kinh doanh vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật về thương mại;
b) Chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại trong trường hợp cung cấp sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng;
c) Tổ chức và kiểm soát quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản vật liệu xây dựng để duy trì chất lượng;
d) Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về chất lượng, các điều kiện phải thực hiện khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng cho người mua;
đ) Phải kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin và biện pháp xử lý cho người mua khi sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối;
e) Tuân thủ các quy định về thanh tra, kiểm tra, chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
g) Thực hiện kê khai giá theo quy định.
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	Điều 15. Xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu xây dựng
1. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu vật liệu xây dựng:
a) Bảo đảm chất lượng vật liệu xây dựng phù hợp với hợp đồng thương mại;
b) Tuân thủ các yêu cầu về chất lượng vật liệu xây dựng xuất khẩu quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam cam kết;
c) Trường hợp vật liệu xây dựng được tái nhập để sử dụng trong nước, nhà xuất khẩu phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định đối với nhà nhập khẩu vật liệu xây dựng;
d) Chịu sự quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hàng năm và đột xuất phải báo cáo Sở Xây dựng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đăng ký kinh doanh để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng việc xuất khẩu các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng chủ yếu.
2. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu vật liệu xây dựng:
a) Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu;
b) Tổ chức và kiểm soát quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản để duy trì chất lượng sản phẩm và yêu cầu về bảo vệ môi trường;
c) Chịu trách nhiệm việc tái xuất vật liệu xây dựng nhập khẩu không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng;
d) Vật liệu xây dựng nhập khẩu không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng nhưng không tái xuất được và không tái chế được, nhà nhập khẩu phải thực hiện tiêu hủy trong thời hạn quy định, chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu hủy và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan;
đ) Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về chất lượng, các điều kiện phải thực hiện khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm vật liệu xây dựng cho người kinh doanh và người sử dụng;
e) Tuân thủ các quy định về thanh tra, kiểm tra, chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Bộ Xây dựng căn cứ vào tình hình cung cầu của thị trường để phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với Chính phủ trong việc kiểm soát, khuyến khích hoặc hạn chế việc xuất nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
	- Khoản 1 và 2 giữ nguyên theo văn bản hợp nhất Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP Chính phủ
Điểm g khoản 12 Điều 2 Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

	
	Chương V
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Điều 16. Chính sách chung phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường
1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. 
2. Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của nhà nước.
3. Nhà nước hạn chế và xóa bỏ theo lộ trình các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên liệu, tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường.
4. Bộ Xây dựng hướng dẫn việc sử dụng vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường trong các công trình xây dựng.
	Giữ nguyên theo văn bản hợp nhất Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP Chính phủ



	
	Điều 17. Các loại dự án nghiên cứu phát triển, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của nhà nước
1. Dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm nănglượng, thân thiện với môi trường.
2. Các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất vật liệu xây không nung đảm bảo quy mô công suất:
a) Dự án sản xuất vật liệu xây không nung loại nhẹ (khối lượng thể tích không lớn hơn 1.000 kg/m3) có công suất cho một dây chuyền từ 50.000 m3/năm trở lên;
- Dự án sản xuất gạch bê tông (gạch xi măng - cốt liệu) có công suất cho một dây chuyền từ 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên.
3. Các dự án đầu tư xử lý, sử dụng phế thải của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón hóa chất, nhà máy luyện kim để làm vật liệu xây dựng đảm bảo quy mô công suất:
a) Dự án xử lý, sử dụng tro, xỉ có công suất từ 100.000 tấn/năm trở lên;
b) Dự án xử lý, sử dụng thạch cao có công suất từ 50.000 tấn/năm trở lên.
4. Dự án đầu tư hệ thống tận dụng nhiệt khí thải trong sản xuất xi măng để phát điện.
5. Dự án đầu tư xử lý, sử dụng rác thải sinh hoạt để làm nhiên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng có công suất từ 200 tấn/ngày trở lên.
6. Dự án đầu tư cơ sở sản xuất cát nghiền từ đá, cuội, sỏi, phế thải xây dựng, phế thải của các ngành công nghiệp thay thế cát tự nhiên.
7. Dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng khác có tính năng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường vượt trội so với chủng loại vật liệu xây dựng cùng loại.
Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các dự án được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tại khoản này.
	- Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 7 được giữ nguyên theo văn bản hợp nhất Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP Chính phủ
- Văn bản số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát tại các địa phương

	
	Điều 18. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ
1. Đối với dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này:
a) Được hưởng chính sách ưu đãi thuế và tín dụng quy định tại Điều 64 và 65 của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;
b) Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ khác có liên quan.
2. Đối với dự án đầu tư quy định tại các khoản 2, khoản 3, khoản 6 và khoản 7 Điều 17 Nghị định này:
a) Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 15 và hỗ trợ đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật Đầu tư năm 2020;
b) Được hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ đối với các dự án đầu tư có chi phí chuyển giao theo quy định tại Điều 9 và Điều 38 của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017;
c) Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư khác có liên quan.
3. Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định này được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tương tự như đối với dự án phát triển năng lượng tái tạo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010;
4. Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định này:
a) Được hưởng chính sách ưu đãi như quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Được hỗ trợ thêm chi phí tối thiểu bằng giá xử lý rác thải sinh hoạt của địa phương ban hành cho các cơ sở xử lý chôn lấp hoặc đốt rác thải sinh hoạt từ nguồn ngân sách địa phương.
	- Khoản 1, 3 và 4 được giữ nguyên theo văn bản hợp nhất Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP Chính phủ
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH 14

	
	Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về vật liệu xây dựng; lập, trình thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng; chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm II và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo phân công của Chính phủ.
3. Lựa chọn, công bố danh sách các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
4. Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về khuyến khích hoặc hạn chế đầu tư, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu xây dựng.
5. Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; công nghệ chế biến, chất lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
6. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan (trong trường hợp cần thiết) tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước.

7. Các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực vật liệu xây dựng đã được quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
	- Khoản 2, 3, 4, 5 và 7 được giữ nguyên theo văn bản hợp nhất Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP Chính phủ
- Khoản 13 Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 (sửa đổi khoản 3 Điều 80 của Luật Khoáng sản 2010)

- Điểm d khoản 12 Điều 2 Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

	
	Điều 20. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách cụ thể về phát triển vật liệu xây dựng theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
2. Phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
	- Khoản 13 Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 (sửa đổi khoản 3 Điều 80 của Luật Khoáng sản 2010) 

- Điểm d khoản 12 Điều 2 Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

	
	Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền.
2. Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại địa phương theo quy định của pháp luật.
3. Theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại địa phương.
4. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại địa phương.
5. Tổ chức kiểm tra, thanh tra các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thanh tra chuyên ngành về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
6. Hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Xây dựng về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng của địa phương. 
7. Các nhiệm vụ khác về quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật.
	- Khoản 1, 2, 3, 4, 6 và 7 được theo văn bản hợp nhất Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP Chính phủ
- Khoản 13 Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 (sửa đổi khoản 3 Điều 80 của Luật Khoáng sản 2010) 

- Điểm d khoản 12 Điều 2 Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

	
	Điều 22. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng    năm 2021 và bãi bỏ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	


PHỤ LỤC 

DANH MỤC VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Nghị định số     /2021/NĐ-CP  ngày    tháng    năm 2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

	STT
	Danh mục các loại vật liệu xây dựng
	Ghi chú

	1
	Vật liệu xây dựng Nhóm 1
	Vật liệu xây dựng chủ yếu 

	1.1
	Xi măng
	

	1.1.1
	Clanhke
	

	1.1.2
	Xi măng (bao gồm xi măng poóc lăng, xi măng poóc lăng hỗn hợp, xi măng bền sun phát, xi măng alumin, xi măng xỉ lò cao, xi măng poóc lăng trắng, xi măng ít tỏa nhiệt, xi măng giếng khoan và xi măng đặc biệt khác)
	

	1.1.3
	Phụ gia xi măng các loại
	

	1.2
	Gạch gốm ốp lát
	

	1.2.1
	Gạch ceramic
	

	1.2.2
	Gạch granite
	

	1.2.3
	Gạch cotto
	

	1.2.4
	Gạch chịu axit
	

	1.2.5
	Các loại gạch khác
	

	1.3
	Đá ốp lát
	

	1.3.1
	Đá ốp lát nhân tạo
	

	1.3.2
	Đá ốp lát tự nhiên
	

	1.4
	Sứ vệ sinh
	

	1.4.1
	Bồn rửa mặt
	

	1.4.2
	Bồn cầu
	

	1.4.3
	Tiểu treo
	

	1.4.4
	Loại khác
	

	1.5
	Kính xây dựng
	

	1.5.1
	Kính tấm xây dựng (theo phương pháp kéo ngang hoặc kéo đứng) 
	

	1.5.2
	Kính cán hoa văn
	

	1.5.3
	Kính phẳng tôi nhiệt 
	

	1.5.4
	Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp
	

	1.5.5
	Kính phủ bức xạ thấp (kính phủ Low-E)
	Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng

	1.5.6
	Kính phủ phản quang (Solar control)
	Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng

	1.5.7
	Kính hộp cách âm cách nhiệt
	Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng

	1.5.8
	Kính gương
	

	1.5.9
	Kính màu
	

	1.5.10
	Kính màu hấp thụ nhiệt
	Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng

	1.5.11
	Kính cốt lưới thép
	

	1.5.12
	Gạch block thủy tinh
	

	1.5.13
	Các loại kính xây dựng khác
	

	1.6
	Vôi
	

	1.6.1
	Vôi cục
	

	1.6.2
	Vôi hydrat
	

	1.6.3
	Bột nhẹ
	

	1.6.4
	Loại khác
	

	1.7
	Vật liệu chịu lửa
	Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng

	1.7.1
	Vật liệu chịu lửa định hình
	

	1.7.1.1
	Gạch samot 
	

	1.7.1.2
	Gạch cao nhôm
	

	1.7.1.3
	Gạch silic (dinat)
	

	1.7.1.4
	Gạch chịu lửa nhôm - carbon
	

	1.7.1.5
	Gạch manhedi
	

	1.7.1.7
	Gạch manhedi - spinel
	

	1.7.1.8
	Gạch manhedi - carbon
	

	1.7.1.9
	Gạch crom-manhedi
	

	1.7.1.10
	Gạch các bua - silic
	

	1.7.1.11
	Gạch chịu lửa khác
	

	1.7.2
	Vật liệu chịu lửa không định hình
	

	1.7.2.1
	Bê tông chịu lửa
	

	1.7.2.2
	Vữa chịu lửa
	

	1.7.2.3
	Sợi, bông chịu lửa
	

	1.7.3
	Vật liệu chịu lửa khác
	

	2
	Vật liệu xây dựng Nhóm 2
	Vật liệu xây dựng thông thường 

	2.1
	Đá xây dựng
	Có nguồn gốc từ đá tự nhiên (đá vôi, đá dolomit, đá granite, đá bazan, đá andesite,...)

	2.2
	Cát xây dựng 
	

	2.2.1
	Cát tự nhiên 
	Khai thác từ sông, suối, bãi bồi; dùng làm cốt liệu cho bê tông và vữa xây, trát

	2.2.2
	Cát nghiền 
	Nghiền từ đá, cuội, sỏi,…; dùng làm cốt liệu cho bê tông và vữa

	2.3
	Vật liệu xây 


	

	2.3.1
	Gạch đất sét nung
	

	2.3.1.1
	Gạch rỗng đất sét nung
	

	2.3.1.2
	Gạch đặc đất sét nung
	

	2.3.2
	Vật liệu xây không nung
	Vật liệu xây dựng thân thiện môi trường

	2.3.2.1
	Tấm tường bê tông nặng
	

	2.3.2.2
	Gạch bê tông nhẹ, tấm bê tông nhẹ (bê tông khí chưng áp, bê tông bọt,bê tông khí, bê tông cốt liệu nhẹ và các loại vật liệu nhẹ khác) 
	Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng

	2.3.2.3
	Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn 
	Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng

	2.3.3
	Các loại vật liệu xây khác
	

	2.4
	Vật liệu ốp lát 
	

	2.4.1
	Gạch ốp, lát xi măng
	

	2.4.2
	Gạch ốp, lát đất sét nung
	

	2.4.3
	Các loại vật liệu ốp, lát khác
	

	2.5
	Vật liệu lợp
	

	2.5.1
	Ngói đất sét nung
	

	2.5.2
	Ngói xi măng (ngói không nung)
	

	2.5.3
	Tấm lợp fibro (tấm sóng  xi măng – cốt sợi)
	

	2.5.4
	Đá phiến lợp
	

	2.5.5
	Các loại vật liệu lợp khác
	

	2.6
	Bê tông 
	

	2.6.1
	Bê tông trộn sẵn 
	

	2.6.2
	Bê tông cấu kiện
	

	2.6.3
	Bê tông khác
	

	2.7
	Vữa trộn sẵn
	

	2.7.1
	Vữa xây, trát trộn sẵn
	

	2.7.2
	Vữa xi măng khô trộn sẵn không co
	

	2.7.3
	Vữa, keo dán gạch và chít mạch sử dụng phụ gia polymer
	

	2.7.4
	Vữa tăng cứng sàn
	

	2.7.5
	Vữa thạch cao
	

	2.7.6
	Vữa chịu a xít
	

	2.7.7
	Các loại vữa trộn sẵn khác
	

	2.8
	Sơn nhũ tương
	

	2.8.1
	Sơn tường dạng nhũ tương (bao gồm cả sơn phủ và sơn lót)
	

	2.8.2
	Sơn silicate chống thấm sử dụng phụ gia polymer
	

	2.8.3
	Các loại sơn nhũ tương khác
	

	2.9
	Tấm trần, vách ngăn
	

	2.9.1
	Tấm trần, vách ngăn thạch cao 
	

	2.9.2
	Tấm trần, vách ngăn sử dụng chất kết dính xi măng
	

	2.9.3
	Tấm composite
	

	2.9.4
	Loại khác
	

	2.10
	Vật liệu sợi vô cơ sử dụng cho cách âm, cách nhiệt, gia cường
	

	2.10.1
	Sợi, bông thủy tinh và các vật liệu dạng tấm, lưới, cuộn  từ sợi, bông thủy tinh
	

	2.10.2
	Sợi amiăng chrysotile
	

	2.10.3
	Sợi, bông khoáng và các vật liệu dạng tấm, lưới, cuộn  từ sợi, bông khoáng
	

	2.10.4
	Sợi, bông gốm
	

	2.10.5
	Loại khác
	

	2.11
	Vật liệu san lấp
	

	2.11.1
	Cát san lấp
	

	2.11.2
	Đất san lấp
	

	2.11.3
	Vật liệu san lấp khác
	

	3
	Vật liệu xây dựng nhóm 3
	Vật liệu xây dựng kim loại và vật liệu xây dựng không sản xuất trực tiếp từ khoáng sản

	3.1
	Vật liệu xây dựng nhóm 3a
	Vật liệu xây dựng kim loại

	3.1.1
	Thép cốt bê tông
	

	3.1.2
	Sợi thép phân tán
	

	3.1.3
	Thép tấm sản xuất kết cấu thép 
	

	3.1.4
	Thép hình
	

	3.1.5
	Tôn lợp
	

	3.1.6
	Tấm ốp kim loại
	

	3.1.7
	Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm
	

	3.1.8
	Khung cửa, vách ngăn bằng nhôm
	

	3.1.9
	Ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện bằng đồng, hợp kim nhôm, gang dẻo,  dùng cho cấp, thoát nước 
	

	3.1.10
	Các vật liệu xây dựng khác từ kim loại
	

	3.2
	Vật liệu xây dựng nhóm 3b
	Vật liệu xây dựng từ gỗ (bao gồm gỗ công nghiệp và gỗ tự nhiên)

	3.2.1
	Gỗ ván lát sàn 
	

	3.2.2
	Gỗ ván ốp tường, trần 
	

	3.2.3
	Cửa, khung cửa gỗ 
	

	3.2.4
	Các vật liệu xây dựng khác từ gỗ
	

	3.3
	Vật liệu xây dựng nhóm 3c 
	Vật liệu xây dựng trên cơ sở chất hữu cơ (nhựa tổng hợp)

	3.3.1
	Tấm nhựa (acrylic, polycarbonat,…)
	

	3.3.2
	Vật liệu composite nền polyme
	

	3.3.3
	Sơn sàn bê tông (epoxy, acrylic, polyurethane, silicate,...)
	

	3.3.4
	Sơn bảo vệ kết cấu thép (alkyd, epoxy, acrylic, polyurethane...)
	

	3.3.5
	Sơn bảo vệ bê tông chống thấm, chống ăn mòn (acrylic, epoxy, polyurea,  bitum, polyurethane,...)  
	

	3.3.6
	Sợi gia cường (aramid, carbon, xenlulo, polyvinyl alcohol, polyetylen, polypropylen,...)
	

	3.3.7
	Keo dán (polyvinyl acetat và các chủng loại khác...)
	

	3.3.8
	Keo trám, bơm (silicon, polyurethane, polysulfit, epoxy,...)
	

	3.3.9
	Tấm xốp cách nhiệt (polystirol, polyurethane,...)
	

	3.3.10
	Các vật liệu xây dựng khác từ chất hữu cơ 
	

	3.4
	Vật liệu xây dựng nhóm 3d
	Vật liệu xây dựng từ phế thải (vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản)

	3.4.1
	Tro bay (tro than)
	

	3.4.2
	Tro trấu
	

	3.4.3
	Xỉ đáy lò
	

	3.4.4
	Xỉ lò cao (xỉ gang)
	

	3.4.5
	Xỉ  lò điện (sản xuất phospho)
	

	3.4.6
	Xỉ thép
	

	3.4.7
	Thạch cao phát thải từ các nhà máy nhiệt điện (FGD)
	

	3.4.8
	Thạch cao phospho (PG) phát thải từ nhà máy phân bón 
	

	3.4.9
	Cốt liệu, vật liệu san lấp từ phế thải xây dựng và phế thải công nghiệp
	

	3.4.10
	Tro, xỉ đốt rác
	

	3.4.11
	Các loại phế thải khác đủ tiêu chuẩn làm vật liệu xây dựng
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